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Nam 44 TG 0 ẤU 37
Nữ 58 CRT 1 THIẾU 41

TỔNG 102 NGHĨA 20
HIỆP 4

Cập nhật 18/08/2024

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN NGÀNH 2024 ĐỘI 2024 NGÀY SINH THÁNG 
SINH NĂM SINH GIỚI TÍNH

1 Phanxico Huỳnh Minh An Ấu 3 Phaolo Bường 27 3 2015 Nam

2 Maria Hồ Ngọc Quỳnh Anh Ấu 3 Monica 11 4 2015 Nữ

3 Maria Nguyễn Hồng Ân Ấu 3 Rosa 8 5 2015 Nữ

4 Maria Nguyễn Ngọc Thiên Ân Ấu 3 Monica 24 5 2015 Nữ

5 Giuse Vũ Hoàng Gia Bảo Ấu 3 Phaolo Bường 8 7 2015 Nam

6 Cecilia Đặng Ngọc Minh Châu Ấu 3 Monica 14 9 2015 Nữ

7 Phero Huỳnh Nguyễn Hải Đăng Ấu 3 Phaolo Bường 9 6 2015 Nam

8 Giuse Phan Lê Phúc Điền Ấu 3 Giuse Cảnh 8 10 2015 Nam

9 Giuse Lưu Lê Minh Đức Ấu 3 Phaolo Bường 14 1 2015 Nam

10 Đaminh Đặng Gia Huy Ấu 3 Phaolo Bường 28 5 2015 Nam

11 Phero Nguyễn Gia Hưng Ấu 3 Phaolo Bường 23 6 2015 Nam

ĐIỀU KIỆN:
Tối thiểu 2 năm 9 tháng (trước 1/4/2022)

Xếp loại chung 9 kỳ chiến dịch từ Golgotha 2022 đến Sa mạc 2024: trên trung bình
Tuổi: 9 tuổi trở lên

GIÁO XỨ ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
XỨ ĐOÀN TNTT KITÔ VUA

2024

DANH SÁCH CÁC EM ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA KHÓA ÔN
BÍ TÍCH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
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12 Phero Nguyễn Tấn Hưng Ấu 3 Giuse Cảnh 16 3 2015 Nam

13 Phero Chu Trần Đức Khải Ấu 3 Giuse Cảnh 21 1 2015 Nam

14 Giuse Lê Ngô Minh Khải Ấu 3 Phaolo Bường 21 12 2015 Nam

15 Gioan Đào Gia Khang Ấu 3 Giuse Cảnh 25 10 2015 Nam

16 Phero Huỳnh Nguyên Khang Ấu 3 Phaolo Bường 13 3 2015 Nam

17 Catherine Laboure Phạm Hoàng An Khuê Ấu 3 Angela 1 11 2015 Nữ

18 Giuse Phan Hoàng Nam Ấu 3 Giuse Cảnh 29 5 2015 Nam

19 Maria Đỗ Thiện Mỹ Ấu 3 Angela 26 8 2015 Nữ

20 Lucia Lư Tịnh Nghi Ấu 3 Angela 12 3 2015 Nữ

21 Maria Đỗ Châu Mỹ Ngọc Ấu 3 Rosa 3 8 2015 Nữ

22 Teresa Nguyễn Mạc Tuệ Nghi Ấu 3 Angela 13 9 2015 Nữ

23 Phêrô Nguyễn Đinh Thiên Phúc Ấu 3 Giuse Cảnh 7 11 2015 Nam

24 Giuse Lê Minh Quân Ấu 3 Phaolo Bường 17 5 2015 Nam

25 Gierado Maria Lư Phạm Hoàng Quân Ấu 3 Giuse Cảnh 8 1 2015 Nam

26 Teresa Nguyễn Phạm Diễm Quỳnh Ấu 3 Monica 17 11 2015 Nữ

27 Vinh Sơn Tống Trí Tâm Ấu 3 Phaolo Bường 22 10 2015 Nam

28 Maria Nguyễn Ngọc Như Thảo Ấu 3 Rosa 24 10 2015 Nữ

29 Macta Nguyễn Mai Phương Ấu 3 Angela 14 7 2015 Nữ

30 Maria Uông Nguyễn Khánh Thiên Ấu 3 Angela 12 4 2015 Nữ
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31 Maria Vũ Hoàng Thiên Thư Ấu 3 Monica 7 12 2015 Nữ

32 Teresa Vũ Hoàng Anh Thư Ấu 3 Angela 11 10 2015 Nữ

33 Marta Hồ Ngọc Bảo Trân Ấu 3 Monica 3 7 2015 Nữ

34 Giuse Nguyễn Lê Thanh Tùng Ấu 3 Giuse Cảnh 8 10 2015 Nam

35 Maria Nguyễn Hà Lê Vy Ấu 3 Rosa 3 8 2015 Nữ

36 Maria Huỳnh Ánh Viên Ấu 3 Angela 16 4 2015 Nữ

37 Maria Phan Ngọc Như Ý Ấu 3 Angela 12 3 2015 Nữ

38 Maria Teresa Bùi Ngô Thiên An Thiếu 1 Teresa Avila 30 4 2014 Nữ

39 Giuse Giêrado Hoàng Vũ Chí Bình Thiếu 1 Toma Thiện 7 12 2014 Nam

40 Teresa Bùi Ngọc Uyên Chi Thiếu 1 Faustina 30 1 2014 Nữ

41 Phaolo Giuse Lê Nguyễn Thái Hòa Thiếu 1 Giuse Thị 7 5 2014 Nam

42 Gioan Baotixita Nguyễn Duy Khang Thiếu 1 Augustino Mới 18 6 2014 Nam

43 Giuse Nguyễn Anh Khoa Thiếu 1 Giuse Thị 25 4 2014 Nam

44 Giuse Trần Chí Đăng Khoa Thiếu 1 Toma Thiện 4 5 2014 Nam

45 Micae Ngô Gia Lâm Thiếu 1 Toma Thiện 2 10 2014 Nam

46 Maria Nguyễn Phương Linh Thiếu 1 Faustina 16 1 2014 Nữ

47 Maria Goretti Hoàng Gia Nghi Thiếu 1 Faustina 3 11 2014 Nữ

48 Giuse Cao Hoàng Phúc Thiếu 1 Giuse Thị 18 1 2014 Nam

49 Maria Tạ Ngọc Bảo Trân Thiếu 1 Teresa Avila 6 10 2014 Nữ
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50 Anna Đặng Nguyễn Thảo An Thiếu 2 Zita 10 4 2013 Nữ

51 Phero Nguyễn Hùng Anh Thiếu 2 Giuse Lựu 7 7 2013 Nam

52 Maria Teresa Võ Hoàng Khánh Ân Thiếu 2 Zita 8 3 2013 Nữ

53 Maria Chu Trần Đan Di Thiếu 2 Regina 27 2 2013 Nữ

54 Maria Nguyễn Cao Kiều My Thiếu 2 Zita 7 8 2013 Nữ

55 Teresa Nguyễn Hoàng Linh Nga Thiếu 2 Regina 4 5 2013 Nữ

56 Maria Nguyễn Phạm Kim Ngân Thiếu 2 Zita 21 11 2013 Nữ

57 Anton Trương Tấn Phát Thiếu 2 Simon Hoà 9 3 2013 Nam

58 AnPhongSo Nguyễn Gia Thiên Thiếu 2 Giuse Lựu 18 12 2013 Nam

59 Maria Phan Anh Thư Thiếu 2 Regina 20 9 2013 Nữ

60 Maria Phan Quỳnh Trâm Thiếu 2 Regina 15 12 2013 Nữ

61 Martino de Porres Nguyễn Thành Trung Thiếu 2 Giuse Lựu 7 6 2013 Nam

62 Anna Nguyễn Hoàng Yến Thiếu 2 Zita 1 12 2013 Nữ

63 Maria Đinh Thị Vân Anh Thiếu 3 Christina 29 9 2012 Nữ

64 Monica Trần Khánh Chi Thiếu 3 Laboure 3 8 2012 Nữ

65 Giuse Viên Thiên Đức Thiếu 3 Anton Quỳnh 26 1 2012 Nam

66 Cecilia Trần Ngọc Khánh Hà Thiếu 3 Irena 13 6 2012 Nữ

67 Anna Lâm Gia Hân Thiếu 3 Christina 11 5 2012 Nữ

68 Maria Lê Gia Hân Thiếu 3 Irena 4 9 2012 Nữ
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69 Anna Maria Nguyễn Ngọc Gia Hân Thiếu 3 Laboure 18 12 2012 Nữ

70 Maria Essi Nhã Khanh Thiếu 3 Laboure 28 9 2012 Nữ

71 Giuse Giang Gia Khiêm Thiếu 3 Phanxico Phan 1 4 2012 Nam

72 Maria Đàm Phương Nghi Thiếu 3 Laboure 6 10 2012 Nữ

73 Maria Trầm Ngọc Gia Nghi Thiếu 3 Irena 24 10 2012 Nữ

74 Teresa Nguyễn Ánh Ngọc Thiếu 3 Laboure 4 4 2012 Nữ

75 Giuse Ngô Đình Phúc Thiếu 3 Phanxico Phan 1 1 2012 Nam

76 CRT Trần Cao Như Quỳnh Thiếu 3 Laboure 22 4 2012 Nữ

77 Maria Tollefsen Ann Patricia Thiếu 3 Christina 15 11 2012 Nữ

78 Maria Nguyễn Bảo Trân Thiếu 3 Laboure 3 6 2012 Nữ

79 Teresa Nguyễn Hoàng Anh Thư Nghĩa 1 Agata 27 6 2011 Nữ

80 Anphongso Phan Đồng Đức An Nghĩa 1 Augustino Đông 14 3 2011 Nam

81 Giuse Maria Trần Nam Hải Nghĩa 1 Augustino Đông 2 2 2011 Nam

82 Giuse Trần Hải Minh Nghĩa 1 Augustino Đông 21 9 2011 Nam

83 Maria Nguyễn Khánh Ngân Nghĩa 1 Teresa Calcutta 3 8 2011 Nữ

84 Marta Hoàng Khả Nhi Nghĩa 1 Teresa Calcutta 28 9 2011 Nữ

85 Clara Nguyễn Lâm Thiên An Nghĩa 2 Anê Đê 22 6 2010 Nữ

86 Maria Đặng Hoàng Vân Anh Nghĩa 2 Anê Đê 6 10 2010 Nữ

87 Teresa Nguyễn Phạm Minh Anh Nghĩa 2 Anê Đê 26 8 2010 Nữ
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88 Maria Essi Khiết Băng Nghĩa 2 Cecillia 31 7 2010 Nữ

89 Giuse Phan Tấn Duy Nghĩa 2 Phero Tự 19 8 2010 Nam

90 Micae Lương Triều Hải Nghĩa 2 Nicola Thể 11 5 2010 Nam

91 Maria Đỗ Nguyễn Thùy Trâm Nghĩa 2 Anê Đê 28 6 2010 Nữ

92 Catarina Thái Ngọc Thanh Trúc Nghĩa 2 Anê Đê 9 11 2010 Nữ

93 Anna Nguyễn Ngọc Hải Yến Nghĩa 2 Anê Đê 13 10 2010 Nữ

94 Phero Trần Bảo Thiên Ân Nghĩa 3 Valentino Vinh 22 5 2009 Nam

95 Mattheu Nguyễn Phương Bảo Nghĩa 3 Phaolo Lộc 14 10 2009 Nam

96 Giuse Nguyễn Khánh Hưng Nghĩa 3 Phaolo Lộc 31 10 2009 Nam

97 Teresa Trần Cao Như Khánh Nghĩa 3 Marillac 26 8 2009 Nữ

98 Phero Dương Minh Nhật Nghĩa 3 Phaolo Lộc 21 7 2009 Nam

99 Phêrô Lê Tùy Đỗ Nguyễn Đình Phúc Hiệp 1 Mattheu Gẫm 3 2 2008 Nam

100 Phêro Trần Minh Gia Bảo Hiệp 1 Philipphe Minh 17 2 2008 Nam

101 Phero Trần Quang Minh Hiệp 1 Philipphe Minh 6 3 2008 Nam

102 Maria Lương Ngọc Khuê Minh Hiệp 1 Veronica 15 2 2008 Nữ


